
BẢNG 10

Đơn vị tính: đ/m2

1 Xã Nguyên Khê 1 200 000  840 000

2 Xã Uy Nỗ 1 200 000  840 000

3 Xã Hải Bối 1 200 000  840 000

4 Xã Tiên Dương 1 200 000  840 000

5 Xã Cổ Loa 1 200 000  840 000

6 Xã Xuân Canh 1 200 000  840 000

7 Xã Đông Hội 1 200 000  840 000

8 Xã Mai Lâm 1 200 000  840 000

9 Xã Vĩnh Ngọc 1 200 000  840 000

10 Xã Kim Chung 1 200 000  840 000

11 Xã Nam Hồng 1 200 000  840 000

12 Xã Võng La 1 200 000  840 000

13 Xã Bắc Hồng  910 000  637 000

14 Xã Vân Nội 1 200 000  840 000

15 Xã Xuân Nộn  690 000  483 000

16 Xã Việt Hùng  910 000  637 000

17 Xã Kim Nỗ 1 200 000  840 000

18 Xã Dục Tú  819 000  573 000

19 Xã Tầm Xá 1 200 000  840 000

20 Xã Vân Hà  910 000  637 000

21 Xã Đại Mạch  910 000  637 000

22 Xã Liên Hà  690 000  483 000

23 Xã Thụy Lâm  690 000  483 000
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